
TT
Môn

ngoại ngữ
Chứng chỉ đạt yêu cầu tối

thiểu Đơn vị cấp chứng chỉ

1. Tiếng Anh

TOEFL ITP 400 điểm,

TOEFL iBT 32 điểm,

TOEIC 400 điểm

Educational Testing Service (ETS)

IELTS 3.5 điểm

Educational Testing Service (ETS),

British Council,

IDP Education

2. Tiếng Nga
TORFL Basic,

Базовый уровень (ТБУ)
Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga

3. Tiếng Pháp

TCF A2,

DELF A2,

CEFP 1

Trung tâm Văn hóa Pháp

4. Tiếng Trung Quốc HSK cấp độ 2
Tổ chức Hán Ban, Trung Quốc

5. Tiếng Đức
Start Deutsch 2,

DSD A2
Viện Goethe Việt Nam

6. Tiếng Nhật JLPT cấp độ N4 Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản


